
Biểu số 01  

BIỂU THEO TỔNG HỢP CÁC XÃ PHƯỜNG 

(Gửi kèm Báo cáo số  237 ngày 02  /6/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

I. CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ TỔ CHỨC  

 

TT Xã, phường Ngày tổ chức 
Trước sáp 

nhập 
Sau sáp nhập 

I CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ TỔ CHỨC TRƯỚC SÁP NHẬP 

1.  Kỳ Lừa Đã hoàn thành x  

2.  Đồng Đăng Đã hoàn thành x  

3.  Cao Lộc Đã hoàn thành x  

4.  Công Sơn Đã hoàn thành x  

5.  Ba Sơn Đã hoàn thành x  

6.  Mẫu Sơn Đã hoàn thành x  

7.  Lộc Bình Đã hoàn thành x  

8.  Thống Nhất Đã hoàn thành x  

9.  Na Dương      Đã hoàn thành x  

10.  Xuân Dương Đã hoàn thành x  

11.  Lợi Bác Đã hoàn thành x  

12.  Khuất Xá Đã hoàn thành x  

13.  Đình Lập Đã hoàn thành x  

14.  Kiên Mộc Đã hoàn thành x  

15.  Thái Bình Đã hoàn thành x  

16.  Hội Hoan Đã hoàn thành x  

17.  Thụy Hùng Đã hoàn thành x  

18.  Tràng Định Đã hoàn thành x  

19.  Tân Tiến Đã hoàn thành x  

20.  Đoàn Kết Đã hoàn thành x  

21.  Tân Văn Đã hoàn thành x  

22.  Bình Gia Đã hoàn thành x  

23.  Hồng Phong Đã hoàn thành x  

24.  Thiện Thuật Đã hoàn thành x  
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25.  Thiện Long Đã hoàn thành x  

26.  Thiện Hòa Đã hoàn thành x  

27.  Quý Hòa Đã hoàn thành x  

28.  Hoa Thám Đã hoàn thành x  

29.  Hưng Vũ Đã hoàn thành x  

30.  Bắc Sơn Đã hoàn thành x  

31.  Vũ Lăng Đã hoàn thành x  

32.  Tân Tri Đã hoàn thành x  

33.  Vũ Lễ Đã hoàn thành x  

34.  Nhất Hòa Đã hoàn thành x  

35.  Quốc Việt Đã hoàn thành x  

II CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ TỔ CHỨC SAU SÁP NHẬP 

36.  Điềm He 06/12/2025  x 

37.  Tân Đoàn 14/11/2025  x 

38.  Khánh Khê 13/12/2025  x 

39.  Cai Kinh 14/12/2025  x 

40.  Na Sầm 17/12/2025  x 

41.  Yên Phúc 20/12/2025  x 

42.  Tri Lễ 20/12/2025  x 

43.  Văn Quan 27/12/2025  x 

44.  Văn Lãng 25/2/2026  x 

45.  Thiện Tân 28/12/2025  x 

46.  Nhân Lý 28/2/2026  x 

47.  Quốc Khánh 09/3/2026  x 

48.  Quan Sơn 10/3/2026  x 

49.  Hoàng Văn Thụ 21/3/2026  x 

50.  Bằng Mạc 21/3/2026  x 

51.  Yên Bình 28/3/2026  x 

52.  Châu Sơn 30/3/2026  x 

53.  Thất Khê 05/4/2026  x 

54.  Tân Thành 05/4/2026  x 

55.  Vạn Linh  11/4/2026  x 

56.  Hữu Lũng 12/4/2026  x 
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57.  Kháng Chiến 12/4/2026  x 

58.  Đông Kinh 15/11/2025  X 

59.  Chi Lăng 18/4/2026  x 

60.  Chiến Thắng 18/4/2026  x 

61.  Tuấn Sơn 19/4/2026  x 

62.  Lương Văn Tri 24/4/2026  X 

63.  Vân Nham 18/4/2026  X 

64.  Hữu Liên 29/4/2026  X 

65.  Tam Thanh 4/2026  x 
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